
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

Năm học 2023-2024 

MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ – LỚP 5 

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp 5A................................................ 

   Trường Tiểu học Đồng Hòa    Giám thị: 1,…………………....2,...................................                                                                                                    
 

 Giám khảo: 1,………………….........................2,............................................................. 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên   
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....................................................................................................... 

PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)  

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Những nội dung sau đây nhắc em nhớ đến chiến dịch nào: “Đại tướng Võ 

Nguyên Giáp; anh Phan Đình Giót; đồi A1; ngày 7-5-1954”? 

A. Chiến dịch Việt Bắc. 

B. Chiến dịch Biên Giới. 

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

D. Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

b. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là gì? 

A. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia 

B. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam. C. Để đón Bác Hồ vào thăm miền Nam. 

Câu 2. (1 điểm) Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp 

                        A                                                                               B 

1. Ngày 27-01-1973  a. Giải phóng Sài Gòn. 

2. Ngày 30-4-1975  b. Bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. 

3. Ngày 25-4-1976  c. Diễn ra lễ kí Hiệp định Pa-ri.  

Câu 3. (1 điểm.) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm. 

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ....................................................................... 

......................; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ...............................................................; 

Quốc ca là bài .......................................................; Thủ đô là ..........................; thành phố 

Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố ........................................................................... 

II. Tự luận: (2 điểm) 

Câu 4. (1 điểm) Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và 

các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 5. (1điểm) Theo em, các em cần làm gì để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  



 

 

 

PHẦN ĐỊA LÍ (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

Câu 6. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Trong các ý sau, ý nào không nêu đúng đặc điểm của châu Á? 

A. 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diện tích là đồi núi. 

B. Có đủ các đới khí hậu. 

C. Đa số người dân làm nghề nông nghiệp là chính. 

b. Nước Việt Nam thuộc khu vực nào của châu Á? 

A. Nam Á             B. Đông Á        C. Đông Nam Á          D. Tây Nam Á           

Câu 7. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý đúng. 

a. Vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới? 

A. Vì châu Phi nằm trong đới khí hậu ôn hòa. 

B. Vì châu Phi có diện tích rộng lớn. 

C. Vì châu Phi nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu 

vào đất liền. 

b. Rừng A-ma-dôn nằm ở châu lục nào? 

A. Châu Âu.  B. Châu Mĩ.  C. Châu Phi.  D. Châu Á 

Câu 8: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

 a) Hoa Kì nằm ở Trung Mĩ. 

 b) Hoa Kì có diện tích lớn thứ 3 & số dân đứng thứ 4 thế giới. 

 c) Oa - sinh - tơn là thủ đô của Hoa Kì. 

 d) Một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới là Hoa kì. 

 e) Hoa Kì là một trong những nước xuất khẩu lâm sản lớn nhất thế giới. 

II. Tự luận: (2 điểm)  

Câu 9. (1 điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi để khu vực Đông Nam Á sản xuất 

được nhiều lúa gạo. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Câu 10. (1 điểm) Sắp xếp tên các đại dương trên thế giới theo thứ tự từ lớn đến bé 

về diện tích. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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Phần Lịch sử (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm (3 điểm)  

Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 

Câu 1: a: B;  b: B  Câu 2:  a: A;  b: C 

Câu 3 (1 điểm):  Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; 

Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh. 

II. Tự luận (2 điểm) 

Câu 4 

Đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân Mĩ và là chiến thắng oanh liệt 

nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc của quân dân ta. 

- Do tầm vóc quan trọng của nó, chiến thắng này được gọi là trận “Điện Biên Phủ trên 

không”. 

Câu 5 

Để xây dựng và bảo vệ đất nước, học sinh cần: 

- Học tập tốt 

- Kể ra được những việc làm thiết thực 

Phần Địa lí (5 điểm) 

I. Trắc nghiệm (3 điểm) 

Trả lời mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 

Câu 6: a: B, b:A  Câu 7: a: C,  b: B             

Câu 8: mỗi ý nối đúng được 0,2 điểm. 

 c, d: Đ  a, b, e: S 

II. Tự luận (2 điểm) 

Câu 9: (1 điểm) 

Đông Nam Á sản xuất được nhiều gạo là vì: 

+ Những nơi này có nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, ... thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp. 

+ Tiếp giáp với biển nên chịu nhiều ảnh hưởng từ biển: khí hậu ẩm, ấm áp. 

+ Có nhiều con sông lớn chảy qua, cung cấp nước cho trồng trọt. 

+ Có nền văn minh lúa nước từ lâu đời. 

+ Có nguồn lao động, nhân công dồi dào. 

Câu 10:  (1 điểm)  

 - (HS chỉ cấn sắp xếp theo thứ tự không cần nêu diện tích) Thái Bình Dương 

(168.723.000 km2) là đại dương lớn nhất trên thế giới. Đại Tây Dương (85.133.000 

km2) là đại dương lớn thứ hai trên thế giới. Ấn Độ Dương (70.560.000 km2) là đại 

dương lớn thứ ba trên thế giới, Nam Đại Dương (21.960.000 km2), còn gọi là Đại dương 

Nam Cực, là đại dương lớn thứ tư trên thế giới. Bắc Băng Dương (15.558.000 km2) là 

đại dương nhỏ nhất và nông nhất trong năm đại dương chính của thế giới.  

  

 


